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TRUNG TÂM 

KĐCLGD SÀI GÒN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 

KIỂM ĐỊNH VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

ĐỢT 1 KHÓA 1 

(Kèm theo Quyết định số 208/QĐ-KĐCLGDSG ngày 09 tháng 6 năm 2023 của 

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quê quán Ghi chú 

1 Nguyễn Nữ Nguyệt Anh 18/05/1982 Nữ Nghệ An  K01.01 

2 Nguyễn Quang Anh 12/10/1976 Nam Hải Dương  K01.01 

3 Danh Ngọc Bình 18/03/1989 Nam Kiên Giang  K01.01 

4 Trần Hà Triệu Bình 21/02/1977 Nam Quảng Ngãi  K01.01 

5 Trần Quốc Dũng 06/07/1990 Nam Nghệ An  K01.01 

6 Trần Minh Đàn 14/08/1987 Nam Hà Tĩnh  K01.01 

7 Võ Ngọc Hà 05/12/1964 Nam Long An K01.01 

8 Nguyễn Thị Lệ Hằng 02/09/1964 Nữ Tiền Giang  K01.01 

9 Lê Thị Hiền 18/06/1984 Nữ Thanh Hóa K01.01 

10 Vũ Thị Lan Hương 26/02/1962 Nữ Quảng Nam  K01.01 

11 Nguyễn Ngọc Long 21/10/1963 Nam Đồng Nai K01.01 

12 Lâm Thanh Minh 01/07/1987 Nam Lâm Đồng  K01.01 

13 Nguyễn Duy Minh 07/07/1987 Nam Bình Định  K01.01 

14 Nguyễn Thị Phương Nga 23/08/1989 Nữ Nghệ An  K01.01 

15 Phạm Thị Quỳnh Nga 23/10/1979 Nữ Nam Định  K01.01 

16 Nguyễn Hồng Nhung 16/06/1983 Nữ Hà Tĩnh  K01.01 

17 Nguyễn Diễm Phúc 18/04/1987 Nữ Vĩnh Long K01.01 

18 Hồ Thanh Mỹ Phương 04/11/1964 Nữ An Giang  K01.01 

19 Nguyễn Ngọc Nam Phương 02/04/1988 Nữ 
TP. Hồ Chí 

Minh 
K01.01 
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quê quán Ghi chú 

20 Nguyễn Thị Minh Phương 30/07/1982 Nữ Thái Bình  K01.01 

21 Bùi Ngọc Quang 30/07/1982 Nam  Hà Nội K01.01 

22 Nguyễn Hữu Đăng Quang 30/08/1985 Nam 
Thừa Thiên 

Huế  
K01.01 

23 Ngô Thị Thanh Tâm 30/12/1985 Nữ Đà Nẵng K01.01 

24 Nguyễn Hữu Tân 01/12/1961 Nam Khánh Hòa K01.01 

25 Nguyễn Văn Thành 13/09/1979 Nam Tiền Giang  K01.01 

26 Nguyễn Hữu Thọ 12/03/1980 Nam Kiên Giang  K01.01 

27 Liêu Hồ Mỹ Trang 27/05/1964 Nữ Long Xuyên  K01.01 

28 Nguyễn Thái Vân 08/07/1981 Nam Vĩnh Long K01.01 

29 Mai Vân Phương Vũ 25/09/1981 Nam Tiền Giang  K01.01 

Danh sách gồm 29 người./. 

 


